
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt heo kg 4 65 000               260 000                    

Hành lá kg 1 18 000               18 000                       

Chuối kg 8 5 000                 40 000                       

318 000                    

Thịt Xay kg 4 65 000               260 000                    

Chuối kg 8 5 000                 40 000                       

300 000                    

Tỏi kg 1 30 000               30 000                       

Chuối kg 8 5 000                 40 000                       

70 000                       

Thịt heo kg 4 65 000               260 000                    

Hành lá kg 1 16 000               16 000                       

Chuối kg 8 5 000                 40 000                       

316 000                    

Thịt Xay kg 4 65 000               260 000                    

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

Nước T8/2017 233 000                    

543 000                    

Cá nục kg 10 50 000               500 000                    

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

550 000                    

Thịt gà kg 7 45 000               315 000                    

Cà ri + hành lá 36 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

Thay mái che phía 

trước 
2 250 000                 

Điện thoại T7/2017 235 000                    

2 886 000                 

Thịt Xay kg 5 65 000               325 000                    

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

Phí vệ sinh T8/2017 22 000                       

397 000                    

Thịt đùi kg 5 65 000               325 000                    

Dưa cải kg 13 12 000               156 000                    

chuối kg 10 5 000                 50 000                       

531 000                    

Thịt heo kg 7 65 000               455 000                    

Hành lá kg 1 12 000               12 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

517 000                    

Thịt Xay kg 4 65 000               260 000                    

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

310 000                    

Chả cá kg 6 65 000               390 000                    

Cải thảo kg 5 8 000                 40 000                       
26/08/2017

19/08/2017

Tổng theo ngày 

22/08/2017

Tổng theo ngày 

24/08/2017

Tổng theo ngày 

12/08/2017

Tổng theo ngày 

15/08/2017

Tổng theo ngày 

17/08/2017

Tổng theo ngày 

05/08/2017

Tổng theo ngày 

08/08/2017

Tổng theo ngày 

10/08/2017

Tổng theo ngày 

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 01/08/2017 đến 31/08/2017

01/08/2017

Tổng theo ngày 

03/08/2017

Tổng theo ngày 



Điện T8/2017 172 000                    

602 000                    

Thịt đùi kg 7 65 000               455 000                    

Cải ngọt + hành lá 90 000                       

Trứng gà kg 5 32 000               160 000                    

Chuối kg 13 5 000                 65 000                       

770 000                    

Thịt Xay kg 5 65 000               325 000                    

Rau muống kg 13 6 500                 84 500                       

Chuối kg 13 5 000                 65 000                       

Lương cô Hồng T8/2017 1 700 000                 

2 174 500                 

10 284 500   

26/08/2017

Tổng theo ngày 

29/08/2017

Tổng theo ngày 

Tổng 

31/08/2017

Tổng theo ngày 


